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VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU 


1- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 
~- Một số loại vải thường dùng. 
- Chi khâu, chỉ thêu. 
- Kim khâu, kim thêu, kéo,... 
1I- NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Vật liệu khâu, thêu 
a) Vải 
Vải gồm nhiều loại như vải sợi bông, vải sợi pha, xa tanh, 
vải lanh, lụa tơ tằm, vải sợi tổng hợp với các màu sắc, hoa văn 
rất phong phú. 
Vải là vật liêu chính để may, khâu, thêu thành quần, áo và 
nhiều sản phẩm cần thiết khác cho con người. 


ŒĐ Bàng hiểu biết của mình, em hãy kể tên một số sản phẩm được làm 
từ vải. 

Khi may, khâu, thêu cần lựa chọn loại vải cho phù hợp với mục 
đích và yêu cầu sử dụng. 

b) Chỉ 

Chỉ khâu, chỉ thêu được làm từ các nguyên liệu như sợi 
bông, sợi lanh, sợi hoá học, tơ,... và được nhuộm thành nhiều 
màu hoặc để trắng. 

Chỉ khâu thường được quấn thành cuộn quanh lõi tròn bằng 
gỏ, nhựa hoặc bìa cứng, còn chỉ thêu thường được đánh thành 
con chỉ cho tiện sử dụng. 

Œ) Quan sát hình I, em hay nêu tên loại chỉ trong hình 1a, Ib. 


Hình 1. Chỉ khâu và chỉ thêu 


2. Dụng cụ cắt, khâu, thêu 
a) Kéo 
sẽ Đặc điểm cấu tạo : 
Kéo dùng trong may, khâu, thêu gồm kéo cắt vải (H.2a) và kéo cắt 
chỉ (H.2b). 
Kéo cắt vải có hai bộ phận chính là lưỡi kéo và tay cảm. Giữa tay 
cảm và lưỡi kéo có chốt (hoặc vít) để bắt chéo hai lưỡi kéo. 


a) Kéo cắt vải b) Kéo cắt chỉ 


Tình 2. Keo cắt vải và kéo cắt chỉ 


Œ) Dụa vào hình 2, em hãy so sánh 
câu tạo, hình dạng của kéo cắt vải 
và kéo cắt chỉ. 


sẽ Sử dụng : 

- Khi cắt vải, tay phải cảm kéo 
(ngón cái đặt vào một tay cầm, các 
ngón còn lại cầm vào tay cắm bên 
kia) để điều khiển lưỡi kéo (H.3). .Hình 3. Cách câm kéo 


Lưỡi kéo nhọn, nhỏ hơn ở phía dưới để luồn xuống dưới mật vải 
khi cắt. 

- Chú ý đảm bảo an toàn khi sử dụng kéo và không dùng kéo cắt vải 
để cắt những vật cứng hoặc kim loại. 

b) Kim 
sÈề Đặc điểm cấu tạo : 
Kim khâu, kim thêu có nhiều cở to, nhỏ khác nhau nhưng đều có 

cấu tạo giống nhau. 


Hình 4. Kum khâu 


® Quan sát hình 4 và kùn khâu mẫu, em hãy mô tả đặc điển cấu 
tạo của kim khâu. 

sẽ Sử dụng : 

- Khi sử dụng, cần lựa chọn kim khâu có mũi kim sắc, nhọn, thân kim 
thẳng và nhìn rỏ lỗ ở đuôi kim để dễ xâu chỉ. 

Trước khi khâu, thêu cần xâu chỉ qua lô kim ở đuôi kim và vê 
nút chỉ (gút chỉ) theo trình tự : 

- Cắt một đoạn chỉ dài khoảng 50cm - 60em. 

~- Vuốt nhọn một đầu chỉ. 

- Tay trái cảm ngang thân kim, 
đuôi kim quay lên trên, ngang 
với tầm mắt và hướng về phía 
ánh sáng để nhìn rö lỗ kim. Tay 
phải cảm cách đầu chỉ đã vuốt 
nhọn khoảng lem để xâu chỉ 
vào lỏ kim (H.5a). 

- Cảm đầu sợi chỉ vừa xâu qua lỗ 
kim và kéo một đoạn bằng một 
phần ba chiều đài sợi chỉ nếu 


Hình 5 a) Xâu chỉ vào lỗ kim 


khâu chi một (H.Sb) hoặc kéo cho hai đâu chỉ bằng nhau nếu khâu 
chỉ đôi. 


b 


bỳ Kéo một đầu chỉ qua lỗ kim ©) Vê nút chỉ 


THình 5. Xâu chỉ và vê nút chỉ 


- Vê nút chỉ ; Tay trái cầm ngang sợi chỉ, cách đầu chỉ chuẩn bị nút 
khoảng 10cm. Tay phải câm vào đầu sợi chỉ để nút và quấn một vòng 
chỉ quanh ngón trỏ. Sau đó, dùng ngón cái vê cho đầu sợi chỉ xoắn vào 
vòng chỉ và kéo xuống sẽ tạo thành nút chỉ (H.5c). 

® Theo em, vê nút chỉ có tác dụng gì ? 
sÈ Bdo quản : 
Kim khâu dùng xong phải để vào lọ có nắp đậy hoặc cài vào vi kim 
đề giữ cho kim không bị gi, mũi kim nhọn, sắc. 


3. Một số vật liệu và dụng cụ khác 


Hình 6. Một số vật liệu và dụng cụ khác 


) Quan sát hình 6, em hảy nêu tên và tác dụng của một số dụng cụ, vật 
liệu khác được dùng trong khâu, thêu. 


Ghi nhớ 


1. Vật liệu, dụng cụ thường dùng trong khâu, thêu gồm có : vải, chỉ, kéo 
cắt vải, kéo cắt chỉ, kim khâu, kim thêu, thước may,... Mỗi loại có đặc 
điểm cấu tạo, tác dụng và cách sủ dụng khác nhau. 


2. Khi sử dụng vật liệu, dụng cụ khâu, thêu cần lụa chọn cho phù hợp với 
mục dich, yêu cầu sử dụng và thực hiện đúng kĩ thuật, an toàn. 


Câu hỏi 
1. Có những loại vật liệu nào thường dùng trong khâu, thêu ? 
2. Em hãy nêu và thục hiện các thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. 
3. Tại sao trước khi xâu chỉ vào kim phải chọn sợi chỉ nhỏ hơn lỗ kim ? 
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CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU 


1- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 
- Một mảnh vải sợi bông hoặc sợi pha có kích thước 15em [?0cm. 
- Phấn vạch dấu (hoặc bút chì). 
- Kéo cắt vải. 
- Thước dđẹt (hoặc thước kẻ). 


II- QUY TRÌNH THỰC HIỆN 


1. Vạch dấu trên vải 
Muốn cắt, khâu, may vải thành quản, áo hoặc các sản phẩm khác, 
trước hết cản tiến hành vạch dấu trên vải. Tuỳ theo yêu cầu của sản 
phẩm, có thể vạch dấu đường thắng hoặc đường cong, đường lượn. 
a) Vạch dấu đường thẳng (H.1a) 
- Đặt mảnh vải lên mặt bàn. Vuốt phẳng mặt vải. 
- Đánh dấu hai điểm cách nhau I5em. 
- Tay trái giữ thước ở vị trí đã định trên mặt vải. Tay phải cảm phấn 
vạch theo mép thắng của thước một đoạn dài 15cm. 
- Kẻ tiếp đoạn thẳng thứ hai, cách đều đoạn tháng thứ nhất 4em. 


b) Vạch dấu đường cong (H.Ih) 


Œ® Dựa vào hình Ib, em hãy nêu cách vạch dẫu đường cong. 


a) Vạch dấu đường thẳng. b) Vạch dấu đường cong 
Hình 1. Vạch dâu trên vải 


2. Cắt vải theo đường vạch dấu 
a) Cát vải theo đường thẳng (H.2a) 

- Tay trái giữ vải, tay phải điều khiến kéo cắt vải. Mở rộng và luồn lưỡi 
kéo nhỏ xuống dưới mảnh vải, đặt chỏ tiếp giáp hai lười kéo đúng vào 
đầu đường dấu. 

- Cát theo đường dấu từng nhát cắt dài, dứt khoát để được đường cắt 
thắng. Cắt xong đường dấu thứ nhất, chuyền sang cắt tiếp theo đường 
dấu thứ hai. 


b) Cất vải theo dường cong (H.2b) 
- Cách đặt vải, giữ vải và câm kéo cắt giống như cắt theo đường thắng. 
- Cất từng nhát cắt ngắn, dứt khoát theo đường dấu. Xoay nhẹ vải kết 
hợp với lượn kéo theo đường cong khi cắt. 


a) Cắt vải theo dưỡng thảng. b) Cắt vài theo đường cong 
Hình 2. Cắt vải theo đường dâu 


1. Trước khi cát vải phải vạch dấu để cắt cho chính xác. Có thể vạch dấu 
theo đường thảng hoặc đường cong tuỷ theo mục đích, yêu cầu cắt, 
khâu, may. 


2. Cảt vải theo đường dấu được thục hiện theo trình tụ : Vạch dấu trên 
vải và cắt vải theo đường vạch dấu. Khi cắt vải theo đường thẳng phải 
cắt tùng nhát cất dài, dứt khoát. Còn khi cắt vải theo đường cong phải 
cắt tùng nhát cắt ngắn hơn và xoay vải kết hợp với lượn kéo theo 
đường cong. 


TH - ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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4E... -.- 


KHÂU THƯỜNG 


1- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 


- Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 10cm [] 5cm. 
- Kim khâu, chỉ khâu. 

- Bút chì, thước kẻ, kéo. 

- Một tờ giấy kẻ ô li. 


II- QUY TRÌNH THỤC HIỆN 
1. Cách thực hiện một số thao tác cơ bản khi khâu 
a) Cách cầm vải và cầm kùn khi khâu (H.1) 


Cảm vải bên tay trái, ngón cái và ngón trỏ cảm vào đường dấu, 
cách vị trí sắp khâu khoảng lem. Tay phải cầm kim, ngón cái và ngón 
trỏ cảm ngang thân kim, ngón giữa đặt sau mật vải để đỡ thân kim khi 
khâu (H.1). 


Hình 1. Cách câm vải và cẩm kim khi khâu 
b) Cách lên kim và xuống kim (H.2) 
Cách lên kim : Đâm mũi kim từ phía dưới xiên lên trên mặt vải (H.2a). 


1] 


Œ Dựa vào hình 2b, em hãy nêu cách xuống kim. 


a) Lên kim b) Xuống kim 


Hình 2. Cách lên kim và xuống kim 


2. Quy trình khâu mũi thường 


a) Mặt phải đường khâu b) Mặt trái đường khâu 
Hình 3. Đường khâu thường 


a) Vạch dấu đường khâu (H.4) 


- Vuốt phảng mặt vải. 
- Vạch dấu đường thăng cách mép vải 2cm. 
- Chấm các điểm cách đều nhau 5mm trên đường đấu (H.4). 


2cm 


1U) Đà g ý J | ý vJ Vài 


Hình 4. Vạch dấu đường khâu 
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b) Khâu các mãi khâu thường theo đường đấu 


sè Bát dầu khâu : 

- Khâu từ phải sang trái. 

- Lên kim tại điểm 1, cách mép 
vải bên phải lem. Rút kim, 
kéo sợi chỉ lên cho nút chỉ sát 
vào phía sau mặt vải (H.5a). 

sÈ Khâu các mũi khâu đầu : 

- Xuống kim tại điềm 2, lên kim 
tại điểm 3, xuống kim tại điểm 4, 
lên kim tại điểm 5 (H.Sb). 

- Rút kim, kéo sợi chỉ lên. 

~ Vuốt các mùi khâu theo chiều 
từ phải sang trái cho phẳng 
trên mặt vải. 

s& Khâu các mui khâu tiếp theo : 
Cách thực hiện giống như 
khâu các mũi khâu đầu. 
® Dựa vào hình 5b, 5c, em hãy 
nêu cách thực hiện các mũi 
khâu thường tiếp theo. 
Khâu liên tục như vậy cho 
đến cuối đường dấu. 
Chú ý : 
Cứ khâu được 4 đến 5 mũi 


HUI g) BỈ rý BỊ 022/0) 200] 


a) Bắt đầu khâu 


HÚ g0, 700/00/4 di 20 7 


b) Khâu các mũi khâu đầu 


U01” 915107227.06/01 00316 :27719/007-7 711 


c) Khâu các mũi khâu tiếp theo 


THnh 5. Khâu các nai khâu thường 


thì kéo chỉ lên và vuốt phẳng đường khâu theo chiều từ phái sang trái. 


s* Kết thúc đường khâu : 


Khi khâu đến cuối đường dấu cân kết thúc đường khâu theo trình tự : 
~ Khâu lại mũi bằng cách lùi lại l mũi và xuống kim (H.6a). 
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~ Nút chỉ ở mặt trái đường khâu bàng cách lật vải, sau đó luồn kim qua 
mùi khâu và rút chỉ lên để tạo thành vòng chỉ (H.6b). Cuối cùng luồn 
kim qua vòng chỉ và rút chặt để nút chỉ (H.6c). 


10! 9i 10/7 0 9á 22 j 


7 s1.” 


a) Khâu lại mũi b) Tạo vòng chỉ 


- Khâu lại mũi và nút chỉ cuối 

đường khâu để giữ cho 

đường khâu không bị tuột 

chỉ khi sử dụng. "= = 
- Cắt chỉ. 


©) Nút chỉ 
THình 6. Kết thúc đường khâu 


1. Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau 
ở hai mật vải. Khi khâu mũi thường có thể khâu liền nhiều mũi mới rút 
chỉ một lần. 


2. Khâu thường đuợc thục hiện theo chiều từ phải sang trái và luân phiên 
lên kim, xuống kim cách đều nhau theo đường dấu. 


Câu hỏi 
1. Vì sao phải vạch dấu đường khâu ? 
2. Vì sao phải khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu ? 


HI - ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo hướng dân của giáo viên. 
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NE==:. 4 
KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI 
BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG 


I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 
- Hai mảnh vải sợi bông, mỗi mảnh có kích thước 10em []5em. 
- Kim khâu, chỉ khâu. 
- Bút chì, thước kẻ, kéo. 


1I- QUY TRÌNH THỤC HIỆN 
1. Vạch dấu đường khâu 


'Vạch dấu đường khâu trên 
mặt trái của mảnh vải thứ 
nhất. Có thể chấm các điểm 
cách đều nhau từ 4mm - 5mm 
trên đường vạch dấu để khâu 
cho đều. 


Hình 1. Vạch dấu đường khâu 


® Dựa vào hình 1l, em hảy nêu 
cách vạch dấu dường khâu. 


2. Khâu lược ghép hai mép vải 
- Đặt mảnh vải thứ hai lên ban, mặt phải ở trên. 


- Đặt mảnh vải thứ nhất lên trên mảnh vải thứ hai sao cho hai mặt phải 
của hai mảnh vải úp vào nhau, đường vạch dấu ở trên và hai mép vải 
chuẩn bị khâu bằng nhau. 
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- Khâu lược đề cô định hai mép vải. 
Cách khâu lược : Khâu các mũi khâu thường dài khoảng Iem để 
cố định hai mép vải. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 
2mm (H.2). 


Hình 2. Khâu lược hai mép vải 


3. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường 
- Khâu các mui khâu thường cách đều nhau theo đường dấu (H.3a). 
(3) Dựa vào hình 3a, em hãy cho biết khâu ghép hai mép vải được thực 
hiện ở mặt trái hay mặt phải của hai mảnh vải. 
- Khâu lại mũi và nút chỉ ở cuối đường khâu. 
(8) Dựa vào hình 3b, em hãy nêu cách khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường 
khâu (đã được học ở bài 3). 


- Cất chỉ. 
- Rút bỏ sợi chỉ khâu lược. 


a) b) 
Hình 3. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường 
l6 


1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thục hiện theo 
ba buớc : 


- Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một mảnh vải. 
~ Khâu lược ghép hai mép vải. 


- Khâu thường theo đường dấu. 


2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. 
Đường khâu được thục hiện trên mặt trái của hai mảnh vải. 


II ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên. 


_ `. 
KHÂU ĐỘT THUA 


I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 


- Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước I0em []5em 
(dùng lại mảnh vải đã khâu ở bài 3). 

~ Kim khâu, chỉ khâu. 

- Thước kẻ, bút chì, kéo. 

- Một tờ giấy kẻ ô li. 
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II- QUY TRÌNH THỤC HIỆN 


a) Mãt phải dường khâu b) Mãt trải đường khâu 
Hình 1. Đường khâu đột thưa 


Dựa vào hình 1, em hảy nhận xét đặc điển mũi khâu đột thưa ở mặt 
phải và mặt trái đường khâu. 


1. Vạch dấu đường khâu 


2em 


® Quan sát hình 2 và bàng kiến _10 8 8 7 § 5 4 321 
thức đã học ở các bài trước, em 
hãy nêu cách vạch dấu đường 
khâu đột thưa. 


2. Khâu đột thưa theo đường dấu Hình 2. Vạch dâu đường khâu 
a) Bắt đâu khâu (H.3a) 

~ Khâu từ phải sang trái. 

- Lênkimtai điểm 2. Rút chỉlencho _10 8 § 7 §~ÿ>¬4.¿ 1 


nút chỉ sát vào mặt sau của vải. 


b) Khâu mũi thứ nhất (H.3b) 
- Lùi lại, xuống kim tại điểm I, Hình 3 a) Bắt đầu khâu 
lên kim tại điểm 4. 
- Rút chỉ lên được mũi khâu 
thứ nhất. 
e) Khâu mũi thứ hai (H..3) Ï|D/419510/200/005530.00410012/6122001) 
- Lùi lai, xuống kim tai điểm 3, 
lên kim tại điểm 6. 
~ Rút chỉ lên được mũi khâu thứ hai. 


Hình 3 b) Khâu mũi thứ nhất 
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đ) Khâu các mãi tiếp theo (H.3d) 
Giống như cách khâu mũi thứ 
nhất và mũi thứ hai. 


® Dựa vào hình 3b, 3c, 3d, em hãy 
nêu cách khâu mũi đột thưa thứ 
ba, thứ tự, thứ năm... 
Khâu liên tục như vậy cho đến 
hết đường dấu, được đường khâu 
các mũi khâu đột thưa. 


® Từ cách khâu trên, em hay nêu 
phân xét cách khâu các muãi khâu 
đột thưa. 
Chú ý : Muốn đường khâu đột 
thưa phảng, mũi khâu đều, khi 
khâu không rút chỉ chặt quá hoặc 
lỏng quá và khâu đúng vào vị trí 
trên đường dấu. 


©) Kết thúc đường khâu (H.4) 


Cách thực hiện giống như kết 
thúc đường khâu thường. 


e) Khâu mũi thứ hai 


=“.. 7... 


d) Khâu các mũi tiếp theo 


Hình 3. Khâu các mũi khâu đột thưa 


05 PC) tệ Gối Đi cự Cù Ca H _ ị 


a) Khâu lại mũi 


b) Nút chỉ 


THình 4. Kết thúc đường khâu đột thưa 


(Œồ Dựa vào hình 4, em hảy nêu cách kết thúc đường khâu đột thưa. 
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1. Khâu đột thua là cách khâu từng múi một để tạo thành các mũi khâu 
cách đều nhau ở mặt phải của sản phẩm. Ở mặt trái, mũi khâu sau lấn 


lên một phần ba mũi khâu trước liền kề. 


2. Khâu đột thua theo chiều từ phải sang trái và được thục hiện theo quy 
tắc lùi 1 mũi, tiến 3 mũi trên đường dấu. 


Câu hỏi 
1. Muốn khâu được các mũi khâu đột thua thẳng và đều, em phải làm như 
thế nào ? 
2. Khâu đột thua thường được áp dụng khi nào ? 
II- ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên. 
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J===..:. 
KHÂU VIÊN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI 
BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THUA 


I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 


- Một mảnh vải sợi bông có kích thước 10em [] 5em. 
- Kim khâu, chỉ khâu. 
~ Bút chì, thước kẻ, kéo. 


1I- QUY TRÌNH THỤC HIỆN 


1. Gấp mép vải Đường thú nhất 
~ Đặt mảnh vải lên ban, mặt trải ở '“ Y. 
Đuờng thú hai 


trên. Vuốt phẳng mặt vải. 
- Kẻ hai đường thẳng cách đều ở 
mặt trái vải : đường thứ nhất 
cách mép vải Iem ; đường thứ 
hai cách đường thứ nhất 
2em (H.1), Hình 1. Vạch dâu 
Gấp mép vải lấn một : Gấp 
theo đường dấu thứ nhất. Miết ki đường gấp (H.2a). 
- Gấp mép vải lần hai. 


2cm 1cm 


' 


Dựa vào hình 2, em hãy nêu cách gân mép vải lần hai. 


3H10 82088939 .Ö9) 
ụ BHEEEAn..E 
8 dung 22g @ 


a) Gấp mép vải lần một b) Gấp mép vải lần hai 
Hình 2. Gâp mép vải 
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2. Khâu lược đường gấp mép vải 


® Quan sát hình 3, em hãy nêu cách khâu lược đường gấp máp vải. 


Hình 3. Khâu lược đường gấp mép vải Hình 4. Khâu viên đường gấp mép 
vải bằng mui khâu đột thua 
3. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa 
~- Lật mặt vải có đường gấp mép ra phía sau. 
- Vạch một đường dấu ở mặt phải của vải, cách mép gấp phía trên 
17mm. 
- Khâu các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu (H.4). 
- Lật vải và nút chỉ cuối đường khâu. 
- Rút bỏ sợi chỉ khâu lược. 


Ghi nhớ 


1. Khâu viền đường gấp mép vải được thực hiện theo ba buớc : 
- Gấp mép vải theo đường dấu. 
- Khâu lược đường gấp mép vải. 
- Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thua. 


2. Miết kí các đường gấp mép truớc khi khâu. Đường gấp mép ở mật trái 
của vải. Khâu viền đường gấp mép ở mặt phải của vải. 


II - ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên. 
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THÊU MÓC XÍCH 


I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 


- Một mảnh vải sợi bông trắng hoặc màu có kích thước 10cm []5em. 
- Chỉ thêu các màu. 

- Kim thêu hoặc kim khâu cỡ nhỏ. 

- Bút chì, thước kẻ, kéo. 


II - QUY TRÌNH THỤC HIỆN 


a)_ Mặt phải đường thêu b) Mặt trái đường thêu 
Hình 1. Đường thêu móc xích 


() Dựa vào hình 1, em hãy nhận xé! đặc điểm của đường thêu móc xích. 


1. Vạch dấu đường thêu 


Cách vạch dấu giống như 
vạch dấu đường khâu thường. 
Các điểm trên đường dấu 
cách đều nhau 5mm. 


đ® Dựa vào hình 2, em hãy nêu 
cách vạch dấu đường thêu. 


Hình 2. Vạch dâu đường thêu 
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2. Thêu móc xích theo đường dấu 
a) Bắt đâu thêu (H.3a) 
~ Thêu từ phải sang trái. 
- Lên kim từ điểm 1. Rút kim, kéo chỉ lên cho nút chỉ sát vào mặt sau 
của vải. 
b) Thêu mãi móc xích thứ nhất (H..3b) 
- Vòng sợi chỉ qua đường dấu đề tạo thành vòng chỉ. 
- Xuống kim tại điềm 1, lên kim tại điểm 2. Mũi kim ở trên vòng chỉ. 
- Rút nhẹ sợi chỉ lên được mũi thêu thứ nhất. 
©) Thêu mũi móc xích thứ hai (H.3c) 
- Vòng chỉ qua đường dấu như mũi thứ nhất. Xuống kim tại điểm 2 ở 
phía trong mũi thêu, lên kim tai điểm 3. Mũi kim ở trên vòng chỉ. 
- Rút nhẹ sợi chi lên được mũi thêu thứ hai. 
d) Thêu các mũi móc xích tiếp theo (H.3đ) 
Giống như cách thêu mùi móc xích thứ nhất, thứ hai. 
® Dựa vào hình 3b, 3c, 3d, em hãy nêu cách thêu mi móc xích thứ ba, 
thứ tư,... 


TẾ tn 10 9 8 7 


a) Bắt đầu thêu b) Thêu mũi thứ nhất 


I059/5/0/29/07.C 


e) Thêu mũi thử hai d) Thêu các mũi tiếp theo. 
Hình 3. Thêu các mũi móc xích 
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Theu như vậy đến cuối đường dấu được đường thêu móc xích 
như hình 1. 


e) Kết thúc đường thêu (H.4) 
- Đưa mũi kim ra ngoài mũi thêu và xuống kim, rút chỉ ra mặt sau để 
chặn mũi thêu cuối (H.4a). 
~ Nút chỉ ở mặt trái đường thêu giống như nút chỉ cuối đường khâu (H.4Đ). 
® Cách kêt thúc đường thêu nóc xích có gì khác so với các đường khâu 
đã học ? 


a) Xuống kim chăn mũi thêu cuối b) Nút chỉ 
Hình 4. Kết thúc đường thêu 
Ghi nhớ 
1. Thêu móc xích là cách thêu để tạo thành những vòng chỉ móc nổi tiếp 
nhau giống như chuỗi mắt xích. 
2. Thêu móc xích được thục hiện theo chiều từ phải sang trái. Khi thêu, 


phải tạo vòng chỉ qua đường dấu. Vị trí xuống kim của mũi thêu sau 
nằm phía trong mũi thêu trước liền kể. 


3. Khi kết thúc đường thêu phải xuống kim ở ngoài mũi thêu để chặn mũi 
thêu cuối. 
Câu hỏi 
1. Muốn thêu được múi thêu móc xích cần phải làm nhu thế nào ? 
2. Hãy nêu úng dụng của đường thêu móc xích. 


IH - ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên. 
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TE==-:.= 


CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỤ CHỌN 


1- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT 
~ Một mảnh vải (có kích thước tuỳ theo nội dung em chọn). 
- Chỉ khâu, chỉ thêu các màu. 
- Kim khâu hoặc kim thêu. 
- Khung thêu cắm tay. 
- Kéo cắt vải. 
~- Bút chì, thước kẻ, giấy than (nếu có). 
II- NỘI DỰNG CẮT, KHÂU, THÊU 
Em hãy chọn và tự làm một sản phẩm phối hợp cắt, khâu, thêu 
(như túi đựng bút, khăn tay,...) bằng cách vận dụng những đường 
khâu, thêu đã được học. 
II - ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự đánh giá sản phẩm theo hướng dân của giáo viên. 
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Sgeusm 2 


_ trồng rau, hoa 


_ 


LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRỒNG RAU, HOA 


1. Lợi ích của việc trồng rau, hoa 
Rau, hoa là cây trồng phổ biến, gần gũi với chúng ta. Vì rau, hoa là 
nguồn cung cấp thực phẩm và hoa chủ yếu cho con người. 
Rau là thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn của con người. 
Trong rau xanh có chứa nhiều vi-ta-min và các chất dinh dưỡng. 
Rau xanh còn được sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi. 
Hoa được trồng trong vườn, quanh nhà ở, công viên làm cho phong 
cảnh thiên nhiên đẹp và vui tươi hơn. 
Trồng rau, hoa còn góp phản làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp. 


Hình 1. Lợi ích của việc trông rau 
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) Dựa vào hình 1 và hình 2, em hãy cho biết rau, hoa được sử dụng như 
thế nào ? 


Ảnh dự thì - Mã số :0130/4 


Hình 2. Lợi ích của việc trồng hoa 
2. Làm thế nào để trồng rau, hoa đạt kết quả 2 


Điều kiện khí hậu, đất đai của nước ta rất thuận lợi cho cây rau, 
hoa phát triển. Yêu cầu về đất trồng, dụng cụ, vật liệu trồng rau, hoa 
cũng đơn giản. Vị vậy, chúng ta có thể trồng rau, hoa quanh năm và 
trồng ở mọi nơi. 

Muốn trồng rau, hoa đạt kết quả, chúng ta phải có hiểu biết về kĩ 
thuật trồng, chăm sóc chúng. 


Ghi nhớ 


Trồng rau, hoa đem lại nhiều lợi ích cho con người. Rau dùng làm thục 
phẩm cho người, thúc ăn cho vật nuôi. Hoa dùng dể trang trí, làm quà 


tạng, thăm viếng. Trồng rau, hoa còn có tác dụng làm cho mói trường 
xanh, sạch, đẹp. 


Câu hỏi 
1. Vì sao nên trồng nhiều rau, hoa ? 
2. Vì sao có thể trồng rau, hoa quanh năm và trồng ở khắp mọi nơi ? 
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JA==.+:iO 


VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG RAU, HOA 


I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 
- Hạt giống rau, hoa. 
- Cuốc, cào. 
- Dâm xới, vỏ đập đất. 
~ Bình tưới nước. 
II- NỘI DƯNG BÀI HỌC 
1. Vật liệu 
a) Hạt giống 

Hạt giống gieo xuống đất sẻ phát triển thành cây. 

Có nhiều loại hạt giống rau, hoa khác nhau. Khi gieo trồng cần lựa 
chọn loại hạt giống tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và yêu 
cầu sử dụng. 

Œ Em hãy kể tên một số hạt giống rau, hoa mà em biết. 
b) Phân bón 

Phân bón cung cấp chất dinh đương cho cây. 

Thân bón bao gồm nhiều loại : Phân chuồng, phân xanh, phân vi 
sinh, phân đạm, phân lân, phân ka li,... 

® Ở gia đình em thường bón loại phân nào cho cây rau, hoa ? Theo em, 
dùng loại phân bón nào là tốt nhất 2 
©) Đất trồng 

Đất trồng là nơi cây sinh sống và cung cấp các chất cần thiết cho 
cây sinh trưởng, phát triển. Muốn cây rau, hoa phát triển tốt phải 
chọn đất trồng thích hợp. 
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2. Dụng cụ trồng rau, hoa 
a) Cuốc (H.1) 
- Cuốc gồm hai bộ phận : Lưỡi cuốc và cán cuốc. 
Œ Em cho biết lưỡi và cán cuốc thường được làm bằng vật liệu gì ? 


a) Cải cuốc b) Sử dụng cuốc 
Hình 1. Cuốc 


- Khi sử dụng cuốc, một tay cầm vào phía trước của cán, tay kia cảm 
vào phía sau của cán. Dùng cuốc để cuốc lật đất lên, lên luống, vun 
xới đất,... 

b) Dâm xới (H.2) 

- Dâm xới dùng để xới đất và đào hốc trồng cây. 

- Dầm xới có hai bộ phận : Lưởi đầm được làm bằng sắt và cán đảm 
được làm bằng gỏ. 


a) Dầm xới 


Hình 2. Dâm xới 
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e) Co (H.3) 


- Cào có hai loại : Cào sắt (H.3) và cào gỏ. 

- Cào sắt có hai bộ phận : Lưỡi cào được làm bằng sắt và cán cào được 
làm bằng gỏ hoặc tre. 

- Cào gỏ có lưỡi và cán đều được làm bằng gỏ. 

- Cách cầm cào giống như cách cắm cuốc. 


() Theo em, cào được dùng để làm gì ? 


Tình 3. Cái cào 
đ) Vỏ đập đất (H.4) 
Vỏ đập đất có hai bộ phận : Quả vồ và cán vỏ. Quả vồ và cán vỏ 
được làm bằng tre hoặc gỗ. 
® Quan sát hình 4b, em hãy nêu cách cầm vô đập đất. 


a) Vồ đập đất b) Sử dụng vỏ đập đất 
Hình 4. Vô đập đất 
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©) Bình tưới nước (H.5) 
Bình tưới nước có hai loại : Bình có vòi hoa sen và bình xịt nước. 
(®) Quan sát hình 5, em hãy gọi tên từng loại bình tưới. 


- Binh tưới nước có hai bộ phận : Bình đựng nước và vòi tưới nước. 


Hình 5. Bình tưới nước 
ŒĐỒ Bình tưới nước thường được làm bằng vật liệu gì ? 


- Cách sử dụng bình cö vòi hoa sen : Một tay cảm vào quai bình, tay 
kia cầm phía trên và nghiêng bình để tưới. 


Ghi nhớ 


1. Vật liệu, dụng cụ trồng rau, hoa gồm có hạt giống, đất, phân bón, cuốc, 
dầm xới, cào, vồ đập đất và bình tưới nuớc. 


2. Khi sử dụng các dụng cụ để làm đất, lên luống, gieo trồng và chăm sóc 
cây rau, hoa phải sử dụng đúng cách và đảm bảo an toàn. 


Câu hỏi 
1. Em hãy nêu những vật liệu thường được sủ dụng để trồng rau, hoa. 
2. Nêu tác dụng của các dụng cụ trong việc trồng rau, hoa. 
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ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 
CỦA CÂY RAU, HOA 


⁄⁄} mÓ 


“ã 


Không khí 


Nhiệt độ 


8® Quan sát hình trên, em hãy cho biết cây rau, hoa cân những điều kiện 
ngoại cảnh nào để sinh trưởng và phát triển. 
1. Nhiệt độ 
Mỗi loại cây cần một nhiệt độ thích hợp. Ví dụ : Cây cà rốt cần 
nhiệt độ 209C - 229C ; cây cà chua cân 209C - 309C ; cây hoa hồng 
cản 189C - 259C. 
2. Nước 
Nước rất cần thiết cho cây trồng, nhất là đối với cây rau và hoa. Vì 
vậy phải luôn tưới nước đảm bảo cho đất đủ nước để cây phát triển. 
® Theo em những cây rau, hoa bị thiếu nước hoặc ngập túng nước sẽ 
nhự thế nào ? 
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3. Ánh sáng 
Cây rau, hoa cần đủ ánh sáng để quang hợp. Thiếu ánh sáng cây sẽ 
yếu, vươn dài, dễ đổ, màu sắc của hoa nhợt nhạt. Do vậy, phải trồng 
rau, hoa ở nơi có đủ ánh sáng và đảm bảo khoảng cách cây trồng. 
(®) Tại sao phải đảm bảo khoảng cách cây trồng ? 
4. Chất dinh dưỡng 
Cây rau, hoa cần các chất dinh dường như đạm, lân, ka li,... Thiếu 
các chất này cây sẻ còi cọc, dẻ bị sâu, bệnh phá hại làm cho năng suất 
thu hoạch thấp. Do vậy, phải thường xuyên bón phân cho cây đề cung 
cấp chất dinh dương kịp thời. 
5. Không khí 
Cây rau, hoa cần không khí để quang hợp và hô hấp. 
Œ® Quan sát hình trên, em hãy nêu nguồn cung cấp không khí cho cây. 
Đề đảm bảo cây có đủ không khí, ta phải làm cho đất tơi xốp và 
thường xuyên vun xới để đất không bị dí chặt. 


Ghi nhớ 


Mỗi loại cây rau, hoa đếu cắn các điều kiện ngoại cảnh thích hợp để 


sinh trưởng, phát triển. Nếu điều kiện ngoại cảnh không thích hợp, cây 
phát triển kém, năng suất thấp. 


Câu hỏi 
1. Vì sao phải trồng rau, hoa ở nơi có ánh sáng thích hợp ? 


2. Để có đủ chất dinh duỡng và nước cung cấp cho cây rau, hoa người ta 
phải làm gì ? 
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TRONG CAY RAU, HOA 

I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 

- Cây rau hoặc cây hoa. 

- Cao, đảm xới, bình tưới nước. 

- Luống đất hoặc chậu trồng cây. 
II - QUY TRÌNH THỤC HIỆN 
1. Chuẩn bị 

- Chọn cây đem trồng : 


+ Chọn cây khoe, thân không bị cong queo, gây yếu. 
+ Chọn cây không bị sâu, bệnh, đứt rẻ, gãy ngọn. 


() Tại sao phải chọn cây theo hai tiêu chuẩn trên ? 


- Đất trồng : Làm nhỏ đất, nhặt sạch có, gạch vụn, sỏi. Đối với trồng 
cây trên luống cần phải san phẳng mặt luống. Đối với trồng cây trong. 
chạu cần phải trộn một ít phân vào đất trước khi cho vao chạu. 

- Chậu trồng cây : 

+ Chọn chậu trồng cây phải phù hợp với cây đem trồng. 
+ Châu trồng cây có hình đáng, kích thước rất đa dang, có loại to, 
nhỏ, cao, thấp, hình tròn, hình chữ nhật,... (H.]). 


—.S + 


Hình 1. Một số loại chậu trông cây 
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+ Chậu trồng cây được làm bàng sứ, xi măng.... 
(3) Ngoài chậu được làm bằng xi măng hoặc sứ, người ta còn trồng cây 
vào chậu làm bằng vật liệu nào khác ? 
+ Dưới đáy chậu thường có lỏ. 
Œ) Lễ ở dưới đáy chậu có tác dụng gì ? 
2. Trồng cây trên luống 
- Xác định vị trí để trồng (H.2a). Mỗi loại cây cần một khoảng cách 
nhất định để phát triển. Cây phát triển tán lá rộng cần khoảng cách 
lớn hơn cây phát triển tán lá hẹp. 
- Đào hốc để trồng ở vị trí đã xác định (H.2b). 
- Đặt cây vào hốc, vun đất và ấn chặt quanh gốc cây (H.2c). 
- Dùng binh tươi có vòi sen, tưới nhẹ nước quanh gốc cây (H.2d). 


() Phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây nhằm muục đích gì ? 


Khoảng cách cây 
k¬ 


a) Xác định vị trí trồng cây. 


đ) Tưới nước 


Hình 2. Trồng cây trên luống 
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Chú ý : 
- Khi đặt cây vào hốc không để cho rẻ cây bị cong ngược lên. 
- Sau khi trồng nên che cho cây từ 3 đến 4 ngày. 


3. Trồng cây trong chậu 
- Lấy mảnh sành hoặc ngói vỡ đặt lên trên lỗ ở đáy chậu (H.3a). 
- Cho đất đã chuẩn bị vào chậu. Lượng đất cho vào chậu tuỳ theo loại 
cây trồng to hay nhỏ (H.3b). 
- Đặt cây thẳng đứng ở giữa chậu, cho đất vào đến khi đầy chậu rồi ấn 
chặt quanh gốc cây (H.3c). 
~ Tưới nhẹ nước quanh gốc cây (H.3d). 


® Tại sao phải tưới nhẹ nước quanh gốc cây mới được trông ? 


3) 


Hình 3. Trồng cây trong chậu 
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1. Trước khi trồng rau, hoa phải tiến hành chọn cây và làm đất. 
2. Trồng cây rau, hoa được thực hiện theo trình tự sau : 


a) Trồng cây trên luống b) Trồng cây trong chậu 
- Xác định vị trí trồng. - Đặt mảnh sành hoặc mảnh 


ngói vỡ lên trên lỗ ở đáy 
chậu. 
- Cho đất vào chậu. 
- Đặt cây vào chậu và lấp dất. 
~ Tưởi nước. 


- Đào hốc. 


- Đặt cây vào hốo, vun đất 
và ấn chặt. 
~ Tuới nƯỚc. 


Câu hỏi 

1. Tại sao phải chọn cây khoẻ, không bị sâu, bệnh, đút rễ, gầy yếu để 
đem trồng ? 

2. Tại sao phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây sau khi trồng ? 

3. Tại sao phải trộn một ít phân vào đất trước khi cho vào chậu 2 


II - ĐÁNH GIÁ 
Cá nhân và nhóm tự đánh giá kết quả công việc theo hướng dân 
của giáo viên. 


KV) 


CHĂM SÓC RAU, HOA 


I- VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 


- Luống trồng rau hoặc hoa (hoặc chậu hoa). 
- Cuốc hoặc đảm xới. 

~ Binh tưới nước. 

- Rồ để đựng cỏ. 


II - THỤC HIỆN CÔNG VIỆC CHĂM SÓC RAU, HOA 
1. Tưới nước cho cây 
4) Mục đích 
® Tại sao phải tưới nưóc cho cây ? 
b) Cách tiến hành 


~ Mỗi ngày tưới nước cho cây từ 1 đến 2 lân, tuỳ theo đất khô hay ẩm. 
- Tưới nước cho cây vào lúc trời râm mát. 


a) 


Thnh 1. Tưới nước cho cây 
() Quan sát hành trên, em hãy nêu cách tưới nước ở hành la và hình Ib. 
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Phải tưới thật đều, không để nước đọng thành vũng trên luống hoặc 
hốc cây. 
2. Tỉa cây 
Tia cây là nhổ bớt một số cây để đảm bảo khoảng cách thích hợp 
cho những cây còn lại. 
a) Mục đích 
Sau khi gieo hạt, cây thường mọc quá dày, chen chúc nhau nên 
thiếu chất dinh dưỡng. ánh sáng. 
Vi vậy, cần phải tiến hành tia cây để cho những cây còn lại phát 
triển bình thường. 
b) Cách tiến hành 
- Nhồ những cây cong queo, gây yếu, bị sâu, bệnh. Chỉ để lại cây 
khoẻ, thân to mập không bị sâu, bệnh theo một khoảng cách 
nhất định. 
- Ñen tiến hành tỉa cây vào buổi sáng. 


a) b 
THnh 2. Tìa cây 


(Em có nhận xét gì về khoảng cách và sự phát triển của cây cà rốt ở 
hình 2a, hình 2b ? 
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3. Làm cỏ cho rau, hoa 
a) Mục đích 
Loại bỏ cỏ dại trên đất trồng 
rau, hoa. 
Em hãy nêu tác hại của cỏ dại 
đối với cây rau, hoa. 
b) Cách tiến hành 
- Dùng cuốc, dầm xới để đào hết rẻ 
và thân ngắm của cỏ. 
- Chọn những ngày nắng để làm cỏ. 
® Tại sao phải chọn niưng ngày 
nắng để làm cỏ ? 


4. Vun xới đất cho rau, hoa 
a) Mục dịch 
Sau những trận mưa to hoặc 
qua nhiều lắn tưới nước, đất 
thường bị dí chặt. Vì vậy, phải 
vun xới đất cho rau, hoa. 
Œ) Theo em, vun xới đât cho cây 
ram, hoa có tác dụng gì ? 
b) Cách tiến hành 
- Dùng cuốc hoặc đảm xới để vun 
Xxới đất cho rau, hoa. Chú ý 
không được làm đứt rẻ cây. 
- Khi xới, người ta thường kết 
hợp vun đất vào quanh gốc cây. 
Œ®Vưn đất quanh gốc cây có tác 
dụng gì ? 
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Hình 3. Làm cỏ 


Tình 4. Vun xới đất 


1. Chăm sóc cây rau, hoa bao gồm các công việc như tỉa cây, tưới nước, 
làm cỏ, vun xới đất. 


2. Chăm sóc cây rau, hoa thường xuyên, đúng kĩ thuật sẽ tạo điều kiện 
cho cây phát triển tốt, năng suất cao. 


Câu hỏi 
1. Tỉa cây được áp dụng khi nào và có tác dụng gì ? 
2. Tại sao phải thường xuyên tưới nước, làm cỏ và vun xới đất cho rau, hoa ? 


TH - DÁNH GIÁ 


Cá nhân hoặc nhóm tự đánh giá kết quả công việc theo hướng dẫn 
của giáo viền. 
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=sowou 2 


| áp øhép mỏ hình kĩ thuật 


I- CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ 
Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình ki thuật. 


II- NỘI DUNG BÀI HỌC 


CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ 


LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT 


1. Làm quen các chỉ tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép 
Bộ lắp ghép có 34 loại chỉ tiết, dụng cụ khác nhau, được phân 


thành 7 nhóm chính : 


- Các tấm nền. 


- Các loại thanh thắng. 


- Các thanh chữ U và chữ L. 
- Bánh xe, bánh đai, các chi tiết khác. 
- Các loại trục. 


- Ốc và vít, vòng hãm. 


- Cở-lê, tua-vít. 
2. Tên gọi, hình dạng, số lượng của các chỉ tiết và dụng cụ 


STT 


"Tên gọi 


Hình dạng 


Số 


Tấm lớn 
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Tấm nhỏ 


Tấm 25 lỏ 


Ba tấm đề lắp 
thành chữ U 


-Tấm sau. 


Tấm bên 


Tấm mặt ca bìn 


'Tấm chữ L 


Tấm 3 lỗ 
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Tấm 2 lỗ 


Thanh thẳng 11 lõ 


10 


Thanh thắng 9 lỗ 


1 


Thanh thẳng 7 lỗ 


12 


'Thanh thẳng 6 lỗ 


13 


'Thanh thẳng 5 lỗ 


14 


Thanh thẳng 3 lỗ 


15 


“Thanh thẳng 2 lỗ 


Thanh móc 


Thanh chữ U dài 


4T 


18 |  ThanhchữUngấn %6! 
19 | ThanhchữLdài ộ 
20 |  ThanhchứLngắn @ 
21 Bánh xe @ 
22 | Bánhdai " 

23 | Đaitryên C) 
24 Dây gai S 


50cm 
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25 'Trục quay —ễễ— 7Ð 1 
26 Trục dài -=———————————-——~=~ 3 
27 | Tncnjnl | “GGKK K K ========= 1 
28 'Trục ngắn 2 1 
29 | Vũ k == 42 
30 | Vitdài J==—= 2 
31 Ốc =] 42 
32 | Vònghăm 20 


© 
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33 | Tuawt ' ` =- 1 


34 | Cðie °s =1 h 


Hình 1. Bảng giới thiệu các chủ tiết bộ lắp ghép 


Œ Dựa vào hình 1, em hảy gọi tên và kiển tra số lượng từng loại chỉ 
tiết, dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 
3. Cách sử dụng cờ-lê, tua-vít 
a) Lắp vứ (H.2) 

- Lấp vít vào thanh thẳng thứ nhất, sau đó lắp tiếp vào thanh tháng thứ 
hai và ốc. 

- Sau khi ren của ốc khớp với ren của vít, một tay dùng cờ-lê giữ chặt 
ốc, tay kia dùng tua-vít vặn theo chiều kim đồng hồ, vít sẽ được 
văn chặt. 

b) Tháo vít (H.3) 


Để tháo vít, em sử dụng cờ-lê và tua-vít nhự thế nào ? 


Hình 2. Lắp vứ Hình 3. Tháo ví 


50 


4. Lắp ghép một số chỉ tiết 
® Quan sát hình 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, em hãy gọi tên và nêu số hrợng các 
chi tiết cân lắp ghép. 


a) 
Q b) 
K©) ©) 
°) 
®) | 


Hình 4. Một số mối ghép chỉ tiết 


®0 990 9b 


1. Khi lắp, tháo các chỉ tiết của mối ghép, phải sử dụng cờ-lê và tua-vit. 


2. Khi lắp vit, phải vặn tua-vit theo chiều kim đồng hồ. Khi tháo vít, phải 
vặn tua-vít theo chiều ngược lại. 


Câu hỏi 
1. Em hãy gọi tên 7 nhóm chỉ tiết chính của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 
2. Để lắp hoặc tháo mối ghép chỉ tiết, em phải dùng dụng cụ gì ? Hãy nêu 
thao tác lắp hoặc tháo mối ghép. 
5I 
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LẶP CÁI ÐU 
I- CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ 
'Tên gọi Số lượng Tên gọi Số lượng 

Tấm lớn 1 Trục đài 1 
Tấm nhỏ 1 Ốc và vít 15 bộ 
Tấm 3 lỗ 1 Vòng hãm 6 
Thanh thẳng 11 lỗ 5 Cờ-lê fÌ 
'Thanh thắng 7 lỗ 4 Tua-vít 1 
'Thanh chữ U đài 3 

'Thanh chữ L đài 2) 


1. Lắp từng bộ phận 
a) Lắp giá đỡ du (H.2) 


` 
* 
` 

' 


_ 
` 
` 
` 
` 
` 
. 
` 


Hình 1. Cái đu 


II- QUY TRÌNH THỤC HIỆN 


- Lắp 4 cọc đu (H.2a) : Dùng 4 thanh thẳng I1 lỗ lắp vào tấm lớn. 
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- Lắp giá đỡ trục du (H.2b) : Lắp thanh chữ L dài vào thanh chữ U dài. 
(8) Theo em phải lắp mấy giá đờ trục đu ? 
- Lắp thanh thảng I1 lỗ và giá đỡ trục đu vào 4 cọc đu (H.2c). 


Hình 2. Lắp giá đơ du 


b) Lắp ghế du (H.3) 


- Lấp thành sau của ghế đu (H.3a) : Lắp thanh chữ U dài vào tấm 3 lỏ. 
- Lắp tay cầm và thành sau ghế đu vào tâm nhö (H.3b) : Lắp 2 thanh 
thẳng 7 lỗ vào thành sau của ghế đu và tấm nhỏ. 


x@*% 


THình 3. Lặp ghế du 
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ŒỒ Mối ghép này phải lắp mấy chỉ tiết cùng một lúc ? 

- Lắp tay cầm còn lại (H.3c) : Lắp tiếp 2 thanh thắng 7 lỗ vào tấm nhỏ. 
©) Lắp trục vào ghế du (H.4) 

® Dựa vào hình 4, em hảy lắp trục 
đẩu vào tay cẩm. 

ŒỒ Để cố định trục đu, người ta 
phải lắp ở mỗi bên tay câm mãy 
vòng hãm ? 

2. Lắp ráp cái đu 


ŒỒ Dựa vào hình 1, em hãy lắp náp 
các bộ phận để hoàn thiện cái đu. 


Hình 4. Lắp trục đu 


1. Lắp các chỉ tiết của ghế đu theo đúng vị trí trong, ngoài của 
các thanh. 


2. Lắp các vòng hãm của trục du phải đúng vị trí. 


II - ĐÁNH GIÁ 


Cá nhân hoặc nhóm tự đánh giá sản phẩm thực hành theo hướng 
dẫn của giáo viên. 
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LẮP XE NÔI 


I- CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ 


Tên gọi Số lượng Tên gọi Số lượng 

Tấm lớn 1 Trục dài 2 
Tấm nhô 1 ảnh xe 4 
Ba tấm đề lấp chữ U 1 Ốc và vít 22 bộ 
Thanh thẳng 9 lỗ 4 'Vòng hám 12 
'Thanh thẳng 7 lỗ 2 Cờ-le 1 
'Thanh chữ U dài 2 Tuaxit 1 
'Thanh chứ U ngắn 1 


Hình I. Xe nôi 
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II- QUY TRÌNH THỰC HIỆN 
1. Lắp từng bộ phận 
a) Lắp tay kéo (H.2) 


(3) Dựa vào hình 2, em hãy lắp 
tay kéo xe. 
b) Lắp giá đỡ trục bánh xe (H.3) 
Lắp 2 thanh thẳng 9 lỗ 
chéo nhau. 


(®Ồ Theo em phải lắp mây giá đỡ 
trục bánh xe ? 
e) Lắp thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe 
(H4) 


Lấp 2 thanh chữ U dai vào 
tấm lớn. 


® Hai thanh chữ U dài được lắp 
vào hàng lỗ thứ mây của tâm 
lớn (tính từ phải sang trái) ? 


đ) Lắp thành xe và mui xe (H.5) 
Lắp tấm nhỏ vào 2 tấm 
bên của chữ U. 
Lắp thành xe và mui xe 
vào tấm sau của chữ U. 


ŒỒ Để lắp mui xe, em phải dùng 
mây bộ ốc vít ? 
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Hình 2. Tay kéo xe 


Hình 3. Giá đỡ trục bánh xe 


Hình 4. Thanh đỡ gia đỡ trục bánh ve 


Hình 5. Thành xe và nuủ xe 


©) Lắp trục bánh xe (H.6) 


® Dựa vào hình 6, em hảy nêu thứ tự lắp từng chỉ tiết. 


THình 6. Trục bánh xe 
2. Lắp ráp xe nôi 
- Lắp thành xe và mui xe vào sàn xe. 
- Lắp tay kéo vào sàn xe. 
- Lắp 2 trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp 2 bánh xe và 
các vòng hãm còn lại vào trục xe. 
- Lắp giá đỡ trục bánh xe vào thanh đỡ giá đỡ trục bánh xe. 
- Kiểm tra sự chuyển động của xe. 


Ghi nhớ 


1. Lắp các thanh thẳng của tay kéo phải theo đúng vị trí trong, ngoài 
của các thanh. 


2. Lắp trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe phải dúng vị trí. 


IH - DÁNH GIÁ 
Cá nhân hoặc nhóm tự đánh giá sản phẩm thực hành theo hướng 
dẫn của giáo viên. 
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I- CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ 


LẮP Ô TÔ TẢI 


Tên gọi Số lượng Tên gọi Số lượng 
Tấm lớn 1 Thanh chữ U dài 5 
Tấm nhỏ JÌ Trục dài S) 
Tấm chữ L JÌ Bánh xe 6 
Tấm 25 lỗ 5) Ốc và vít 22 bộ 
Tấm 3 lỗ 1 Vòng hãm 12 
Ba tấm đề lắp chứ U 1 Cờile 1 
Tấm mặt ca bin 1 Tua-vít 1 
Thanh thẳng 7 lỗ 2 
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Hình 1. Ô tô tải 


II - QUY TRÌNH THỤC HIỆN 

1. Lắp từng bộ phận 

a) Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bìn (H.2) 
- Lắp giá đỡ trục bánh xe. 


() Lắp 2 thanh chữ U dài vào tấm lớn ở hàng lô thứ mấy tính từ phải 
sang trái ? 
- Lắp sàn ca bm : Lấp 2 thanh tháng 7 lỗ và thanh chữ U dài vào tấm chữ L. 
- Nối sàn ca bin với tấm lớn. 


Hình 2. Giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bìn 


b) Lắp ca bin (H.3) 


a) b) 
@ 


Hình Ÿ. Lắp ca bà 
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- Lắp thanh chữ U dài vào tấm sau của chữ U (H.3a). 

- Lấp tấm nhỏ vào 2 tấm bên của chữ U (H.3b). 

- Lắp tấm mặt ca bin vào mặt trước của hình 3b (H.3c). 

- Lấp hình 3a vào sau hình 3c đề hoàn chỉnh ca bin (H.3d). 
©) Lắp thành sau thùng xe và trục bánh xe (H.4, H5) 


Œ Dưa vào hình 4 và hình 5, em hay tự lắp hai bộ phân này. 


THình 4. Thành sau thùng xe 1hnh 5. Trục bánh xe 
2. Lắp ráp xe Ô tô tài 
- Lấp thành sau xe và tấm 25 lỏ (làm thành bền) vào thùng xe. 
- Lắp ca bin vào sàn ca bin và thùng xe. 
- Lắp trục bánh xe vào giá đỡ trục bánh xe, sau đó lắp tiếp các bánh xe 


và các vòng hãm còn lại vào trục xe. 
- Kiểm tra sự chuyển động của xe. 


Ghi nhớ 


1. Lắp các thanh làm giá đỡ trục bánh xe và sàn ca bin đúng vị trí các 
hàng lỗ và vị trí trên, dưới. 


2. Lắp các chỉ tiết của ca bin theo đúng thú tụ hình 3a, 3b, 3c, 3d. 


II - ĐÁNH GIÁ 
Cá nhân hoặc nhóm tự đánh giá sản phẩm thực hành theo hướng 
dân của giáo viên. 
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LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỤ CHỌN 


I- CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ 
Các chỉ tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình ki thuật. 
II- QUY TRÌNH THỤC HIỆN 
1. Lắp từng bộ phận 
Học sinh tiến hành lắp các bộ phận của mô hình tự chọn. 
2. Lắp ráp mô hình 
Học sinh tiến hành lắp ráp các bộ phận của mô hình để được mô 
hinh hoàn chỉnh. 


3. Gọi ý một số mô hình lắp ghép 


Mẫu !: LẮPCÂU VƯỢT 


"U08 8/08901101 


'Tên gợi Số lượng 


Tấm lớn 

Tấm 25 lỏ 

Thanh thẳng 9 lỗ 
Thanh chữ U dài 
Thanh chữ L ngắn 
Ốc và vít 

Cờ-lê 

Tua-vít 


= 
——E>e+boakek®= 


Tình 1. Câu vượt 
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Tên gọi 


Số lượng 


'Tấm nhỏ 

Ba tấm để lắp chữ U 
Tấm chữ L 

'Tấm mặt ca bin 
'Thanh thắng 11 lỗ 
Thanh thắng 5 lỗ 
Thanh chứ U đài 
'Thanh chữ L đài 
Trục dài 

Bánh xe 

Ốc và vít 

'Vòng hãm 

Cờ-e 

Tua-vít 


_ 
00 \O bà B2 b tx b bà mm — mm 


'Tên gọi 


Số lượng 


Tấm nhỏ 

Ba tấm đề lắp thanh 
chữ U 

“Tấm mặt ca bín 
“Tấm chữ L 

“Thanh thằng 11 lỏ 
"Thanh thằng 9 lỗ 
“Thanh thảng 6 lỏ 
"Thanh thẳng 5 lỗ 
“Thanh chữ U ngắn 
“Thanh chữ L dài 
"Thanh chữ L ngắn 
Dây gai 

Ốc và vít 

Cò-lê 

“Tua-vít 


ïmì—? Theo —mm=mm— 
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Mẫu 2: LẮPÔ TÔ KÉO 


Hình 2. Ô tô kéo 


Mẫu 3:  LẮP CÁPTREO 


Hình 3. Cáp treo 


ục lục 


CHƯƠNG ƒ - KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU 


Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu 

Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu 

Bài 3. Khâu thường 

Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường 
Bài 5. Khâu đột thưa 


Trang 


8 
11 
15 
dư 


Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa 21 


Bài 7. Thêu móc xích 
Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn 


CHƯƠNG 2 - KĨ THUẬT TRỒNG RAU, HOA 
Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa 
Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa 
Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa 
Bài 12. Trồng cây rau, hoa 
Bài 13. Chăm sóc rau, hoa. 


CHƯƠNG 3 - LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT 
Bài 14. Các chỉ tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép 
mô hình kĩ thuật 
Bài 15. Lắp cái đu 
Bài 16. Lắp xe nôi 
Bài 17. Lắp ô tô tải 
Bài 18. Lắp ghép mô hình tự chọn 


23 
26 


28 
30 
34 
36 
40 


45 
52 
S5 
58 
61 
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